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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ
CHUYỂN TIẾP TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ LÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 481/QĐ-LTT ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ CHUYỂN TIẾP TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ LÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 481/QĐ-LTT ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)


Tên nghề: 
Điện tử công nghiệp

Mã nghề: 50510345
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp nghề

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 14
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO :

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:
-  Kiến thức:

+  Trình bày đư​ợc một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật để phân tích các hiện tượng h​ư hỏng một cách khoa học, hợp lý;
+ Trình bày đ​ược cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính chất, ứng dụng của các linh kiện điện tử chuyên dùng trong lĩnh vực công nghiệp;
+ Trình bày đ​ược cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng, của các mạch điện chuyên biệt đ​ược dùng trong thiết bị điện tử công nghiệp;
+ Trình bày đ​ược cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện tử thông dụng trong công nghiệp, các dây chuyền công nghiệp;
+ Phân tích đư​ợc nguyên lý hoạt động của các mạch điện, của các thiết bị điện tử trong thiết kế, kiểm tra sửa chữa;
+ Phân tích được phương pháp thiết kế một số mạch điện thay thế, mạch điện ứng dụng nhằm đáp ứng yêu cầu công việc sửa chữa hay cải tiến chế độ làm việc của thiết bị điện tử công nghiệp.
- Kỹ năng:

+ Sử dụng được một số thuật ngữ tiếng Anh giao tiếp và chuyên ngành;

+ Ứng dụng được tin học trong công tác văn phòng vào hoạt động nghề;

+ Đọc được các bản vẽ kỹ thuật của nghề (bản vẽ chi tiết, bản vẽ sơ đồ lắp, bản vẽ sơ đồ nguyên lý);

+ Vận hành đ​ược các thiết bị điện, điện tử trong các dây chuyền công nghiệp;

+  Lắp đặt, kết nối các thiết bị điện tử trong dây chuyền công nghiệp;

+  Bảo trì, sửa chữa đư​ợc các thiết bị điện tử theo yêu cầu công việc;

+  Thiết kế được một số mạch điện thay thế, mạch điện ứng dụng;

+  Sử dụng được các phần mềm ứng dụng phục vụ cho chuyên nghành và  quản lý, tổ chức sản xuất;

+ Có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, giải quyết các tình huống phức tạp trong thực tế sản xuất, kinh doanh; có tác phong công nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy phạm và kỷ luật lao động.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh;

+ Hiểu biết Hiến pháp, Pháp luật, quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển của ngành Điện tử công nghiệp;

+ Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật, yêu nghề; có kiến thức bảo vệ môi trường, cộng đồng của một công dân sống trong xã hội công nghiệp; lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc;

+ Sau khi tốt nghiệp có khả năng tự tìm việc làm và tạo việc làm cho người khác hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

- Thể chất và quốc phòng:

+ Đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế;

+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất;

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm:
Sinh viên sau khi tốt nghiệp nghề Điện tử công nghiệp trình độ cao đẳng nghề có thể làm việc tại: 

- Các nhà máy chế tạo, lắp ráp sản phẩm điện tử; 

- Các dây chuyền sản xuất tự động; 

- Các doanh nghiệp dịch vụ sửa chữa và bảo trì sản phẩm điện tử công nghiệp

- Bộ phận chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp thiết bị điện tử.
II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học:
- Thời gian đào tạo: 1 năm
- Thời gian học tập: 52 tuần

- Thời gian thực học: 1200 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 180 giờ;

(Trong đó thi tốt nghiệp: 60 giờ)
2.  Phân bổ thời gian thực học: 

- Thời gian học các môn chung bắt buộc: 240 giờ

- Thời gian học các môn học, môđun đào tạo nghề: 960 giờ

+ Thời gian học bắt buộc: 795 giờ;  Thời gian học tự chọn: 165 giờ

+ Thời gian học lý thuyết: 285 giờ; Thời gian học thực hành: 675 giờ

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN
	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Trong đó

	
	
	
	Lý
thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	240
	111
	117
	12

	MH 01
	Chính trị
	60
	40
	16
	4

	MH 02
	Pháp luật
	15
	11
	3
	1

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	30
	2
	26
	2

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	30
	28
	0
	2

	MH 05
	Tin học
	45
	15
	28
	2

	MH 06
	Tiếng Anh
	60
	15
	44
	1

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo

nghề bắt buộc
	795
	225
	535
	35

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật

cơ sở
	75
	30
	40
	5

	MH 07
	Thiết kế mạch bằng máy tính
	75
	30
	40
	5

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên

môn nghề
	720
	195
	495
	30

	MĐ 08
	Vi xử lý
	120
	30
	85
	5

	MĐ 09
	Điện tử nâng cao
	180
	50
	121
	9

	MĐ 10
	Vi điều khiển
	150
	45
	100
	5

	MĐ 11
	Vi mạch số lập trình
	150
	40
	105
	5

	MĐ 12
	PLC nâng cao
	120
	30
	84
	6

	
	Tổng cộng
	1035
	336
	652
	47


IV. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO TỰ CHỌN, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN
	Mã

MH,

MĐ
	Tên môn học, mô đun tự chọn


	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực

hành
	Kiểm tra

	MĐ 13
	Lắp đặt, vận hành  hệ thống cơ điện tử
	75
	30
	42
	3

	MĐ 14
	Hệ thống sản xuất linh hoạt MPS
	90
	30
	56
	4

	
	Tổng cộng
	165
	60
	98
	7


V. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, TỰ CHỌN
              (Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:
	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết

Vấn đáp


	Thời gian thi 120 phút

Thời gian thi 60 phút

(làm bài 40 phút, trả lời 20 phút/học sinh)

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề

- Lý thuyết nghề

- Thực hành nghề
	Viết, trắc nghiệm

Vấn đáp

Bài thi thực hành

Bài thi tích hợp lý
	Thời gian thi 180 phút

Thời gian thi 60 phút

(làm bài 40 phút, trả lời 20 phút/học sinh)

Thời gian thi 24 giờ

Thời gian thi 24 giờ

	3
	- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp giữa lý thuyết với thực hành)
	Bài thi tích hợp lý

thuyết và thực hành
	Thời gian thi 24 giờ (lý thuyết có thể thi vấn đáp hoặc viết, trắc nghiệm)



2. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khoá (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện:

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí cho sinh viên tham quan, học tập, thực tập tại một số cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, công ty, khu công nghiệp, khu chế xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo.


- Thời gian tham quan được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá.

	Số TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao
	5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hoá, văn nghệ:

Qua các phương tiện thông tin đại chúng

Sinh hoạt tập thể
	Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
	Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học, mô đun



HIỆU TRƯỞNG
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Thiết kế mạch bằng máy tính
Mã số môn học: MH 07
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 481/QĐ-LTT ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC:

THIẾT KẾ MẠCH BẰNG MÁY TÍNH
Mã số của môn học: MH 07
Thời gian môn học: 75 giờ        
                (Lý thuyết: 30giờ; Thực hành:45giờ)
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

* Vị trí của môn học: Môn học được bố trí dạy ngay từ đầu khóa học, trước khi học các mô đun chuyên môn

* Tính chất của môn học: Là môn học bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

Sau khi học xong môn học này học viên có năng lực
*Về kiến thức:

- Hiểu được phương pháp thiết kế mạch

- Biết lựa chọn linh kiện trong thư viện để vẽ mạch điện

*Về kỹ năng:

- Thiết kế sơ đồ nguyên lý mạch điện theo các yêu cầu kỹ thuật

- Thiết kế sơ đồ mạch in theo sơ đồ nguyên lý

- Mô phỏng các mạch điện cơ bản và nâng cao

* Về thái độ: 

- Rèn luyện cho học sinh thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc. 

III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	STT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Cài đặt phần mềm trên máy tính
	8
	4
	3
	1

	2
	Vẽ sơ đồ nguyên lý
	17
	6
	10
	1

	3
	Thiết kế mạch in trên máy tính
	18
	8
	9
	1

	4
	Mô phỏng mạch điện
	15
	6
	8
	1

	5
	Bài tập ứng dụng
	17
	6
	10
	1

	
	Cộng:
	75
	30
	40
	5


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành

Bài 1: Cài đặt phần mềm trên máy tính
Mục tiêu:

· Cài đặt được phần mềm thiết kế mạch trên máy tính

· Khởi động được chương trình phần mềm thiết kế mạch sau khi đã cài đặt

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và tác phong công nghiệp
Nội dung của bài: 



   Thời gian: 8 giờ  (LT:5 giờ; TH: 3 giờ)

	1. Khái quát chương trình
	Thời gian: 1 giờ

	1.1 Giới thiệu phần mềm thiết kế mạch
	

	1.2 Yêu cầu hệ thống
	

	2. Hướng dẫn cài đặt phần mềm thiết kế mạch
	Thời gian:3 giờ

	3. Khởi động chương trình
	  Thời gian:1 giờ

	4. Cài đặt các thông số ban đầu
	  Thời gian:1 giờ

	5. Update các linh kiên mới
	  Thời gian:2 giờ


Bài 2: Vẽ sơ đồ nguyên lý
Mục tiêu:

· Tạo được file thiết kế mới

· Chọn các thanh công cụ phù hợp để thiết kế mạch điện

· Vẽ được các sơ đồ nguyên lý mạch điện

· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo và chủ động trong học tập

Nội dung của bài: 

                      Thời gian: 17 giờ(LT:7 giờ; TH: 10 giờ)

	1. Tạo file thiết kế mới
	Thời gian: 0,5 giờ

	2. Cửa sổ thiết kế
	Thời gian: 3,5 giờ

	2.1 Các thanh công cụ 
	

	2.2 Các lệnh vẽ cơ bản
	

	3. Vẽ sơ đồ nguyên lý
	   Thời gian:13 giờ

	   3.1 Chọn linh kiện 
	

	   3.2  Đặt tên và thông số linh kiện
	

	   3.3 Nối dây linh kiện
	

	   3.4 Tạo điểm nối và kiểm tra thông mạch
	


Bài 3: Thiết kế mạch in trên máy tính
Mục tiêu:

· Tạo được board thiết kế mới

· Chọn các thanh công cụ phù hợp để thiết kế mạch điện

· Thiết kế được sơ đồ bố trí linh kiện và sơ đồ mạch in

· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và tư duy trong học tập

Nội dung của bài: 


            Thời gian: 18 giờ  (LT:9 giờ; TH: 9 giờ)

	1. Tạo board thiết kế mới
	   Thời gian: 0,5 giờ

	2. Cửa sổ Layout
	  Thời gian: 4,5 giờ

	   2.1 Các thanh công cụ 
	

	   2.2 Các lệnh vẽ cơ bản
	

	3. Thiết kế mạch in
	   Thời gian: 13 giờ

	  3.1 Thiết kế sơ đồ bố trí linh kiện
	

	  3.2 Chọn lớp và vẽ các đường mạch in
	

	  3.3 Thay đổi kích thước đường mạch
	

	  3.4 Vẽ đường biên và đặt tên
	


Bài 4: Mô phỏng mạch điện
Mục tiêu:

· Vẽ được sơ đồ mạch điện đúng thông số và yêu cầu kỹ thuật

· Mô phỏng mạch điện bằng phần mềm

· Phân tích được dạng sóng điện áp, dòng điện vào và ra

· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài: 



    Thời gian:15 giờ  (LT:7 giờ; TH: 8 giờ)

	1. Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện
	Thời gian: 3 giờ

	1.1 Tạo một project mới 
	

	1.2 Lấy linh kiện, đặt tên và thông số kỹ thuật
	          

	1.3 Nối dây linh kiện
	

	2. Mô phỏng mạch điện
	  Thời gian:12 giờ

	2.1 Lựa chọn các thông số mô phỏng cho mạch điện
	

	2.2 Đặt các điểm quan sát điện áp, dòng điện trong mạch
	

	2.3 Chạy mô phỏng và phân tích dạng sóng 
	


Bài 5: Bài tập ứng dụng

Mục tiêu:

· Vẽ được sơ đồ mạch điện đúng thông số và yêu cầu kỹ thuật

· Thiết kế được sơ đồ mạch in

· Mô phỏng mạch điện bằng phần mềm

· Phân tích được dạng sóng điện áp, dòng điện vào và ra

· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo và chủ động trong học tập

Nội dung của bài: 


             Thời gian: 17giờ (LT:7 giờ; TH:10 giờ)

	1. Mạch chỉnh lưu cầu một pha
	    Thời gian: 2 giờ

	2. Mạch khuếch đại đơn
	Thời gian: 2 giờ

	3. Mạch khuếch đại công suất
	    Thời gian: 3 giờ

	4. Mạch dao động 
	    Thời gian: 3 giờ

	5. Mạch ứng dụng IC tương tự
	Thời gian: 3 giờ

	6. Mạch ứng dụng IC số
	Thời gian: 4 giờ


VI. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

* Vật liệu:

-  Sơ đồ mạch điện phóng to

-  Giáo trình, tài liệu học tập.

* Dụng cụ, Trang thiết bị:

-  Bảng, phấn bàn, ghế học tập.

-  Các sơ đồ mạch điện mẫu, thực tế.

-  PC, phần mềm chuyên dùng, Projector

- Máy in

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các nội dung sau:

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các mạch điện

- Các thông số và phạm vi ứng dụng của mạch điện trong kỹ thuật

* Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung sau:

-  Thiết kế sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch in

-  Kiểm tra kỹ năng thực hành vẽ mạch, phân tích sơ đồ mạch.

-  Đánh giá các tiêu chuẩn của mạch in

-  Độ chính xác.

-  Khả năng mở rộng kiến thức.

-  Thời gian thực hiện công việc

* Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Chăm chỉ, nghiêm túc, chính xác, trong công việc

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

-  Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp và cao đẳng nghề. 

-  Chương trình có thể dùng để dạy học sinh ngắn hạn ( sơ cấp nghề ) có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông cơ sở chuyển đổi nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

-  Nội dung được biên soạn theo cấu trúc môn học nên cần lưu ý một số điểm chính sau:

-   Vật liệu, dụng cụ, trang thiết bị và tài liệu phát tay phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện bài giảng

-  Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở phòng học máy tính

-   Học sinh cần được chia nhóm để có thể thảo luận nhóm, làm bài tập, và tham gia xây dựng nội dung bài học.

- Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo giáo viên hướng dẫn có thể thay đổi thời lượng của từng nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định trong chương trình.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

-  Cần phân biệt rõ sự khác nhau cơ bản giữa các mạch điện có cấu trúc gần giống nhau trong chương trình đào tạo.

4. Tài liệu cần tham khảo:

	[1] Mạch điện tử trong công nghiệp
	 Nguyễn Tấn Phước - NXB Tổng hợp TP. HCM, 2003

	[2] Kĩ thuật điện tử 1 
	Lê Xuân Thế, Nguyễn Kim Giao - NXB Giáo dục, Hà Nội,  2003

	[3] Giáo trình kĩ thuật mạch điện tử 
	Đặng văn Chuyết - NXB Giáo dục, Hà Nội, 2003.

	[4] Điện tử công suất 
	Nguyễn Bính - NXB Khoa học và Kĩ thuật, Hà Nội,  1996.

	[5] Kĩ thuật điện tử 
	Đỗ Xuân Thụ -  NXB Giáo dục, Hà Nội, 2005.

	[6] Phân tích mạch tranzito 
	Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Xuân Mai  -  NXB Thống kê, Hà Nội, 2002.


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Vi xử lý

Mã số mô đun: MĐ 08
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 481/QĐ-LTT ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: VI XỬ LÝ

Mã số của mô đun: MĐ 08
Thời gian mô đun: 120 giờ;          (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành:90 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

* Vị trí của mô đun: Mô đun này là mô đun đào tạo nghề bắt buộc, được bố trí sau khi học môn học Thiết kế mạch bằng máy tính.
* Tính chất của mô đun: Là mô đun bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN:

Sau khi học xong mô đun này học viên có năng lực 

* Về kiến thức:

      -  Trình bày được về hệ đếm và mã hóa trong máy tính, tương tác giữa máy tính và vi xử lý, các bộ vi xử lý intel đang được ứng dụng

      -  Giải thích được nguyên lý làm việc các hệ điều khiển ứng dụng vi xử lý

* Về kỹ năng:


- Lập trình hợp ngữ một số bài tập cơ bản một cách thành thạo

- Xử lý được một số dạng kết nối máy tính với vi xử lý và các thiết bị ngoại vi

- Phát triển được các hệ điều khiển trên cơ sở khối trung tâm là vi xử lý.

* Về thái độ: Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp

III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Tổng quan về các hệ vi xử lý
	10
	4
	5
	1

	2
	Các đơn vị vi xử lý trung tâm
	40
	10
	29
	1

	3
	Bộ nhớ trong của hệ vi xử lý
	30
	6
	23
	1

	4
	Thiết bị vào ra của hệ vi xử lý
	40
	10
	28
	2

	
	Cộng
	120
	30
	85
	5


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

           Bài 1: Tổng quan về các hệ vi xử lý
Mục tiêu:
      -  Trình bày được một số hệ đếm, và các mã thường dùng trong hệ vi xử lý
      -  Tính toán, chuyển đổi được các phép toán nhị phân
      -  Trình bày được cách biểu diễn thông tin trong các hệ vi xử lý
      - Rèn luyện tính tư duy, tác phong trong công nghiệp

Nội dung của bài:                                Thời gian:10 giờ(LT:4 giờ; TH:6 giờ)

1. Các hệ đếm







Thời gian: 2giờ

1.1.  Hệ thập phân (Decimal Number System)


1.2.  Hệ nhị phân (Binary Number System)


1.3.  Hệ thập lục phân (Hexadecimal Number System)


1.4.  Mã BCD (Binary Coded Decimal)


1.5.  Mã hiển thị Led 7 thanh (7-segment display)

2. Chuyển đổi lẫn nhau giũa các hệ đếm



Thời gian: 1 giờ

2.1.  Hệ nhị phân và hệ thập phân


2.2.  Hệ nhi phân và hệ hexa






3. Biểu diễn thông tin trong các hệ vi xử lý 


       Thời gian : 3 giờ

3.1.  Mã hõa các thông tin không số


3.2.  Mã hóa các thông tin số


3.3.  Biểu diễn dữ liệu số trong máy tính


3.4.  Bản chất vật lý của thông tin trong các hệ vi xử lý

4. Các phép tính trong hệ đếm nhị phân 



Thời gian: 3 giờ

4.1.  Phép cộng và phép trừ


4.2.  Phép nhân và phép chia


4.3.  Sơ lược các phép toán logic

5. Cấu trúc của hệ vi xử lý và máy vi tính
Thời gian : 1 giờ

5.1. Lich sử phát triển các trung tâm vi xử lý


5.2. Cấu trúc cơ bản của hệ vi xử lý


5.3. Từ hệ vi xử lý đên máy vi tính

         Bài 2: Các đơn vi vi xử lý trung tâm
Mục tiêu:
      -  Trình bày được cấu trúc của các đơn vị vi xử lý đã học.

      -  Phân tích các chương trình có sẵn 
      -  Thực hiện các ứng dụng thực tế thông qua các mô hình.

      -  Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài:                              Thời gian: 40 giờ (LT: 10 giờ; TH: 30 giờ)

1. Trung tâm vi xử lý (P 8085



Thời gian: 15 giờ

1.1.  Các nhóm tín hiệu trong (P 8085


1.2.  Khái niêm và bản chất vật lý của các bus trong hệ vi xử lý


1.3. Các mạch 3 trạng thái, mạch chốt và mạch khuếch đại bus 2 

chiều


1.4. Biểu đồ timing thực hiện lệnh của CPU (P 8085


1.5. Ngắt


1.6. Truy cập trực tiếp bộ nhớ (DMA)


1.7. Vi chương trình và tập lệnh của (P 8085


1.8. Vài nét về lập trình cho 8085

2. Các trung tâm vi xử lý họ 80x86


Thời gian: 15 giờ

2.1. Mô tả chân của (P 8086 và các tín hiệu


2.2. Cấu trúc trung tâm vi xử lý họ 80x86


2.3. Hệ thống thanh ghi trong các  (P 8086


2.4. Các chế độ làm việc MIN/MAX


2.5. Phương thưc quản lý bộ nhớ, các mode địa chỉ


2.6. Phương thức đánh địa chỉ thiết bị ngoại vi


2.7. Các mạch multiplexer, decoder, PLA


2.8. Sơ lược về lập trình hợp ngữ

3. Cấu trúc và tính năng của một số chíp vi xử lý hiện đại










Thời gian: 10 giờ

3.1.  Cấu trục chip vi xử lý pentium


3.2.  Cấu trúc RISC, CISC


3.3.  Quản lý bộ nhớ


3.4.  Bộ nhớ cache

           Bài 3: Bộ nhớ trong của hệ vi xử lý
Mục tiêu:
      -  Trình bày được các bộ nhớ trong hệ vi xử lý, cách tổ chức bộ nhớ của hệ vi xử lý thông dụng
      -  Phân tích được các mô hình tổ chức bộ nhớ có trong hệ vi xử lý thực tế
      -  Giải thích được các sơ đồ ứng dụng

      - Rèn luyện tính tư duy, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung bài :                            Thời gian: 30 giờ (LT : 6 giờ; TH :24 giờ)

1. Bộ nhớ trong hệ vi xử lý




Thời gian: 15 giờ

1.1. Phần tử nhớ, vi mạch nhớ, từ nhớ và dung lượng bộ nhớ


1.2. Vài nét về bộ nhớ trong của hệ vi xử lý và máy tính


1.3. Phân loại các chip nhớ ROM, RAM

2. Tổ chức bộ nhớ cho hệ vi xử lý



Thời gian: 15 giờ

2.1. Tổ chức bộ nhớ vật lý


2.2. Thiết kế vỉ nhớ cho hệ vi xử lý

           Bài 4: Thiết bị vào ra của hệ vi xử lý
Mục tiêu:
       
-  Trình bày được cấu tạo của các thiết bị vào ra của hệ vi xử lý

- Thực hiện được các phương pháp kết nối thiết bị vào ra với CPU của 
hệ vi xử lý


-  Rèn luyện tính tư duy, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp
Nội dung của bài:                              Thời gian: 40 giờ (LT: 10 giờ; TH:30 giờ)

1. Bàn phím HEX (keyboard)




Thời gian: 8 giờ
2. Ghép nối bàn phím với hệ vi xử lý



Thời gian: 12 giờ

2.1. Hệ thống bàn phím của máy vi tính


2.2. Quá trình truyền dữ liệu tử bàn phím cho CPU

3. Mạch điều khiển và lập trình chỉ thị 7 thanh

Thời gian: 8 giờ
4. Màn hình 







Thời gian: 12 giờ

4.1. màn hình ống tia âm cực CRT


4.2. Ghép nối màn hình với hệ vi xử lý


4.3. Bộ điều khiển màn hình CRTC
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔĐUN:

* Vật liệu:

-  Vi xử lý

-  Vi mạch các loại 

-  Linh kiện điện tử: R, C, Led ...

-  Dây nối, chì hàn, mạch in ...

* Dụng cụ, Trang thiết bị:

-  Tài liệu kỹ thuật vi xử lý

-  Máy nạp ROM 

-  Máy xoá FPROM

-  Kit thực tập vi xử lý

-  Kìm cắt, kìm nhọn, mỏ hàn...

-  VOM, máy hiện sóng

-  Các mô hình thực tập vi xử lý

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các nội dung sau:

-  Cấu tạo vi xử lý

-  Tập lệnh điều khiển vi xử lý

* Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung sau:

Mỗi học viên thực hiện công việc sau đây theo yêu cầu của giáo viên

-  Lắp ráp mạch theo sơ đồ có sẵn.

-  Viết và sửa chữa phần mềm.

-  Thực hiện mạch điều khiển theo yêu cầu.

* Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

-  Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp và cao đẳng nghề. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 
Nội dung được biên soạn theo phương pháp tích hợp do đó cần lưu ý một số điểm chính sau

-   Vật liệu, dụng cụ và trang thiết bị phải được chuẩn bị trước khi giảng dạy.

-  Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi thực tập hoặc xưởng thực hành.

-  Đây là nội dung chuyên sâu về kỹ thuật điện tử nên trong quá trình dạygiáo viên cần hướng nội dung lý thuyết song song với thiết bị thực tế và thao tác thực hành để học sinh vừa làm quen vừa ghi nhớ nội dung thông qua công việc thực hiện.

-  Học sinh cần được chia thành các nhóm nhỏ từ 1 đến 2 học sinh, để thực hiện nội dung thực hành. 

-  Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

-  Do các mạch vi xử lý làm việc với điện áp thấp nên giáo viên cần chú ý đo kiểm tra điện áp nguồn trước khi cho học sinh thực tập.

-  Nguồn điện cần sử dụng nguồn cố định để tránh học sinh điều chỉnh trong quá trình thực tập

-  Các vi mạch có độ nhạy cao cần chú ý đề phòng  hiện tương tĩnh điện làm hư hỏng vi mạch trong quá trình sử dụng.

- Nội dung trình bày cần nhấn mạnh qui trình thực hiện, các điểm quan trong cần lưu ý của nhà sản xuất đối với từng loại vi mạch.

4. Tài liệu cần tham khảo:

	[1]. Đề cương môđun/môn học nghề Sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp”, Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), Tổng cục Dạy Nghề, Hà Nội, 2003

	[2]. Giáo trình vi xử lý , Trần Văn Trọng. Trường ĐHSPKT TP HCM

	[4]. Kỹ thuật vi xử lý,  Văn Thế Minh . Trường ĐHSPKT TP HCM

	[5]. baugruppen der mikroelektronik III , Plaum Verlag Muenchen

	[6]. programmierrung des z80, Rodnay Zaks

	[7]. Microprocessors and IC Families, Walter H Buchbaums, Sc.D

	[8]. Microprocessors and Interfacing, Doulas V. Hall


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Điện tử nâng cao

Mã số mô đun: MĐ 09
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 481/QĐ-LTT ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: ĐIỆN TỬ NÂNG CAO

Mã số mô đun: MĐ 09
Thời gian mô đun: 180 giờ;            (Lý thuyết: 50 giờ; Thực hành:130 giờ)
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

* Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí dạy cuối chương trình sau khi học xong mô đun chuyên môn nghề Vi xử lí  và đã hoàn thành các môn như Điện tử cơ bản, điện tử công suất, kỹ thuật xung - số,....trong chương trình trung cấp nghề.
* Tính chất của mô đun: Là mô đun bắt buộc.

III. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

Sau khi học xong mô đun này học viên có năng lực 

* Về kiến thức:
· Nhận dạng, đọc, đo linh kiện điện tử hàn bề mặt chính xác.

· Tìm, nhận dạng, thay thế tương đương, tra cứu được một số IC thông dụng.

· Phân tích, thiết kế được một số mạch ứng dụng phức tạp dùng IC

* Về kỹ năng:

· Lắp ráp, kiểm tra, thay thế được các linh kiện, mạch điện tử chuyên dụng đúng yêu cầu kỹ thuật 
· Hàn và tháo được các mối hàn trong mạch điện, điện tử phức tạp an toàn. 
· Chế tạo được các mạch in phức tạp đúng thiết kế và đạt chất lượng tốt.
* Về thái độ: 

- Rèn luyện cho học sinh thái độ nghiêm túc, cẩn thận, chính xác trong học tập và thực hiện công việc
III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	STT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Đọc, đo, kiểm tra linh kiện SMD
	30
	4
	24
	2

	2
	Kỹ thuật hàn IC
	20
	6
	13
	1

	3
	Mạch điện tử nâng cao
	100
	32
	64
	4

	4
	Chế tạo mạch in phức tạp
	30
	8
	20
	2

	
	Cộng:
	180
	50
	121
	9


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

            Bài 1: Đọc, đo, kiểm tra linh kiện SMD
Mục tiêu:
       -  Phân biệt được các loại linh kiện điện tử hàn bề mặt rời và trong mạch điện.

       -  Đọc, tra cứu chính xác các thông số kỹ thuật linh kiện điện tử.

       -  Đánh giá chất lượng linh kiện bằng máy đo chuyên dụng
       -  Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp
Nội dung của bài: 



Thời gian: 30 giờ (LT: 4 giờ; TH:26 giờ)
	1. Linh kiện hàn bề mặt (SMD)
	   Thời gian: 12 giờ

	1.1. Khái niệm chung
	

	1.2. Linh kiện thụ động SMD
	

	1.3. Linh kiện tích cực SMD
	

	2. Khai thác, sử dụng máy đo chuyên dụng
	   Thời gian: 18 giờ

	2.1. Sử dụng máy đo VOM ở thang đo dòng
	

	2.2. Khai thác, sử dụng máy hiện sóng
	

	2.3. Kết hợp các thiết bị đo lường trong cân chỉnh và sửa chữa
	


	2.4. Sử dụng các phần mềm chuyên dụng để kiểm tra sửa chữa
	


           Bài 2: Kỹ thuật hàn IC

Mục tiêu:

-  Hàn đạt tiêu chuẩn kỹ thuật 


-  Tháo các mối hàn an toàn cho mạch điện và linh kiện


-  Làm sạch các mối hàn đạt tiêu chuẩn kỹ thuật

       -  Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp
Nội dung của bài: 



Thời gian: 20 giờ (LT: 6 giờ; TH: 14 giờ)

	1. Giới thiệu dụng cụ hàn và tháo hàn
	 Thời gian: 2 giờ

	· Mỏ hàn vi mạch
	

	· Máy khò tháo chân linh kiện
	

	2. Phương pháp hàn và tháo hàn
	Thời gian: 10 giờ

	· Kỹ thuật tháo hàn
	

	· Kỹ thuật hàn
	

	· Các điểm cần lưu ý
	

	3. Phương pháp xử lý vi mạch sau hàn
	Thời gian: 8 giờ

	· Các yêu cầu về mạch, linh kiện sau hàn đối với vi mạch
	

	· Các phương pháp xử lý mạch sau hàn
	


           Bài 3: Mạch điện tử nâng cao
Mục tiêu:

-  Lắp ráp đúng kỹ thuật các mạch điện tử 


-  Sử dụng thành thạo các loại máy đo thông dụng để đo kiểm, sửa chữa các mạch điện tử đúng yêu cầu kỹ thuật.

       -  Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp
Nội dung của bài: 


       Thời gian: 100 giờ (LT: 32 giờ; TH:68 giờ)

	1.Nguồn ổn áp kỹ thuật cao
	Thời gian:20 giờ

	1.1. Mạch nguồn ổn áp kiểu xung dùng transistor
	

	1.2. Mạch nguồn ổn áp kiểu xung dùng IC
	

	1.3. Một số loại nguồn ổn áp khác
	

	1.4. Kiểm tra, sửa chữa các nguồn ổn áp kỹ thuật cao
	

	2.Mạch bảo vệ
	Thời gian: 20 giờ

	2.1. Khái niệm chung về mạch bảo vệ
	

	2.2. Mạch bảo vệ chống ngắn mạch dùng IC
	

	2.3. Mạch bảo vệ chống quá áp dùng IC
	

	2.4. Kiểm tra, sửa chữa các mạch bảo vệ dùng IC
	

	3.Mạch ứng dụng dùng IC OP-AMP
	Thời gian: 20 giờ

	3.1. Khái niệm chung
	

	3.2. Mạch khuếch đại dùng OP- AMP
	

	3.3. Mạch dao động dùng OP-AMP
	

	3.4. Mạch nguồn một chiều dùng OP-AMP
	

	3.5. Kiểm tra, sửa chữa, thay thế IC trong các mạch ứng dụng dùng OP-APM
	

	4.Một số mạch khuếch đại, lọc chất lượng cao dùng IC.
	Thời gian:20 giờ 

	4.1. Lắp ráp mạch theo sơ đồ nguyên lý

4.2. Sửa chữa mạch khuếch đại, lọc dùng IC
	

	5.Một số mạch báo động dùng IC và cảm biến
	Thời gian: 20 giờ 

	5.1. Lắp ráp mạch theo sơ đồ nguyên lý

5.2. Sửa chữa mạch báo động dùng IC và cảm biến
	


           Bài 4: Chế tạo mạch in phức tạp
Mục tiêu:
         -  Gia công mạch điện tử tương đối phức tạp đạt yêu cầu kỹ thuật.

        -  Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp
Nội dung của bài: 


           Thời gian: 30 giờ (LT:8 giờ; TH: 22 giờ)

	1. Phần mềm chế tạo mạch in
	       Thời gian: 18 giờ

	1.1. Giới thiệu chung
	

	1.2. Vẽ mạch nguyên lý và mạch in
	

	1.3. Tạo thư viện, xử lý lỗi
	

	2. Các bước thực hiện gia công mạch in
	       Thời gian: 12 giờ

	2.1.  Chế bản trên phim
	

	2.2.  Chuẩn bị mạch in
	

	2.3.  In mạch trên tấm mạch in
	

	2.4. Ăn mòn mạch in.
	

	2.5. Tẩm chất chống ẩm, cách điện trên mạch in
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

*Vật liệu:

Dây dẫn điện các loại.

-  Chì hàn, nhựa thông, giấy nhám các loại....

-  Phim để làm mạch in

-  Tấm mạch in cắt sẵn theo qui định

-  Hoá chất dùng để ăn mòn mạch in

-  Hóa chất dùng để tẩm sấy 

-  Linh kiện điện tử các loại.

* Dụng cụ, Trang thiết bị:

-  Bộ dụng cụ điện, cơ khí cầm tay. 

-  Máy hiện sóng hai kênh

-  Máy phát tần số tín hiệu Tương tự

-  Máy phát xung vuông có tần số điều chỉnh được

-  Bộ nguồn một chiều điều chỉnh được điện áp

-  Mạch nguồn ổn áp kiểu xung rời các loại

-  Bộ panen chân cắm 

-  Mô đun chế tạo mạch in

*Nguồn lực khác:

· PC, phần mềm chuyên dùng.

· Projector, overhead.

· Máy chiếu vật thể ba chiều.

· Máy hiện sóng

· Máy tạo dao động

V.   PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

· Nhận dạng, phân biệt, kiểm tra các loại linh kiện SMD 

· Dùng bảng tra, sổ tay đọc các thông số kỹ thuật của linh kiện SMD và IC. 

· Vẽ, phân tích sơ đồ một số mạch điện tử ứng dụng dùng IC

· Lắp ráp, cân chỉnh, vận hành, đo đạc thông số các mạch điện tử ứng dụng dùng IC

· Xác định các hư hỏng, tìm nguyên nhân gây ra hư hỏng và sửa chữa khắc phục.

· Gia công mạch in phức tạp theo yêu cầu cho trước

VI.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

· Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học viên ghi nhớ kỹ hơn.

· Nên bố trí thời gian thực hiện bài tập, nhận dạng các loại linh kiện, thao tác lắp ráp, cân chỉnh, vận hành mạch, hướng dẫn và sửa sai tại chổ cho học viên.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Cần lưu ý kỹ về các đặc tính kỹ thuật và công dung của các loại linh kiện SMD

- Kỹ thuật hàn cần chú ý đến: Độ chắc chắn, độ bóng, thời gian thực hiện thao tác, độ nóng cho phép trên linh kiện khi hàn.

- Mạch điện tử: Phân biệt các dạng mạch, dạng tín hiệu ngõ ra và phạm vi ứng dụng

- Chế tạo mạch in cần chú ý: Các mạch không bị đứt, chạm sau khi ăn mòn

- Chú ý đến an toàn điện khi thực hiện nội dung nguồn điện trong bài học, và bảo hộ lao động trong quá trình thực hiện nội dung chế tạo mạch in khi tiếp xúc với hoá chất.

4. Tài liệu cần tham khảo:

· Sổ tay linh kiện điện tử cho người thiết kế mạch (R. H.WARRING -  người dịch KS. Đoàn Thanh Huệ -  nhà xuất bản Thống kê)
· Giáo trình linh kiện điện tử và ứng dụng (TS Nguyễn Viết Nguyên - Nhà xuất bản Giáo dục)
· Kỹ thuật mạch điện tử (Phạm Xuân Khánh, Bồ Quốc Bảo, Nguyễn Viết Tuyến, Nguyễn Thị Phước Vân - Nhà xuất bản Giáo dục)
· Kĩ thuật điện tử - Đỗ xuân Thụ NXB Giáo dục, Hà Nội, 2005 (Đỗ xuân Thụ - NXB Giáo dục)
· Sổ tay tra cứu các tranzito Nhật Bản (Nguyễn Kim Giao, Lê Xuân Thế)
-   Sách tra cứu linh kiện điện tử SMD. (Nguyễn Minh Giáp - NXB Khoa học và Kĩ thuật, Hà Nội, 2003)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Vi điều khiển

Mã số mô đun: MĐ 10
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 481/QĐ-LTT ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: VI ĐIỀU KHIỂN

Mã số mô đun: MĐ 10
Thời gian mô đun: 150giờ;               (Lý thuyết:45giờ;    Thực hành:105giờ).
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

* Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí dạy sau khi học xong môn vi xử lý và học trước môn vi mạch số lập trình

* Tính chất của mô đun: Là mô đun bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN: 
Sau khi học xong mô đun này học viên có năng lực 


-  Vận hành được các thiết bị và dây chuyền sản xuất dùng vi điều 
khiển


-  Xác định được các nguyên nhân gây ra hư hỏng xảy ra trong thực tế.


-  Kiểm tra và viết được các chương trình điều kiển.

* Về kiến thức:


- Trình bày được cấu trúc, ứng dụng cả vi điều khiển trong công nghiệp


-  Kiểm tra và viết được các chương trình điều kiển.
* Về kỹ năng:


-  Vận hành được các thiết bị và dây chuyền sản xuất dùng vi điều 
khiển


-  Xác định được các nguyên nhân gây ra hư hỏng xảy ra trong thực tế.

* Về thái độ: 


- Rèn luyện cho học sinh thái độ nghiêm túc, cẩn thận, chính xác trong học tập và thực hiện công việc
III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1


	Sơ lược về lịch sử và hướng phát triển của vi điều khiển
	4
	4
	0
	0

	2


	Cấu trúc họ vi điều khiển 8051
	10
	5
	5
	0

	3
	Tập lệnh 8051
	30
	7
	22
	1

	4
	Bộ định thời
	30
	9
	20
	1

	5
	Cổng nối tiếp
	30
	6
	23
	1

	6
	Ngắt
	30
	8
	21
	1

	7
	Phần mềm hợp ngữ
	16
	6
	9
	1


	
	Cộng
	150
	45
	100
	5


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Sơ lược về lịch sử và hướng phát triển của vi điều khiển

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được cấu trúc chung của vi điều khiển

- Phát biểu được các ứng dụng của vi điều khiển và hướng phát triển của vi điều khiển

Nội dung của bài:                                  hời gian:4 giờ (LT:4 giờ; TH:0 giờ)

1. Lịch sử phát triển


Thời gian: 1giờ
2. Vi điều khiển



Thời gian: 1giờ
-  Nguyên lý cấu tạo

-  Các kiểu cấu trúc bộ nhớ

3.  Lĩnh vực và ứng dụng



Thời gian: 1giờ
4. Hướng phát triển



Thời gian:1giờ
Bài 2: Cấu trúc họ vi điều khiển 8051

Mục tiêu của bài:

-  Mô tả được cấu trúc họ vi điều khiển chuẩ công nghiệp

-  Thực hiện truy xuất bộ nhớ dữ liệu, bộ nhớ chương trình đúng qui trình kỹ thuật

-  Thực hiện đúng kỹ thuật phương pháp mở rộng bộ nhớ ngoài.

-  Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạch reset

Nội dung của bài:                                  Thời gian: 10 giờ (LT: 5 giờ; TH: 5 giờ)

1. Tổng quan

          
Thời gian: 1 giờ  

2. Sơ đồ chân






        Thời gian: 1 giờ
-  Port 0

-  Port 1

-  Port 2

-  Port 3

-  Chân cho phép bộ nhớ chương trình

-  Chân cho phép chốt địa chỉ ALE

-  Chân truy suất ROM ngoài

-  Chân Reset

-  Các chân Xtal 1 và Xtal 2

3. Cấu trúc Port I/O

       Thời gian: 1 giờ
4. Tổ chức bộ nhớ

       Thời gian: 1 giờ
-  Vùng RAM đa năng

-  Vùng RAM địa chỉ bit

-  Các dãy thanh ghi

5. Các thanh ghi chức năng đặc biệt

       
Thời gian:1 giờ
-  Từ trạng thái chương trình PSW

-  Thanh ghi B

-  Con trỏ Stack

-  Con trỏ dữ liệu DPTR

-  Các thanh ghi Port

-  Các thanh ghi định thời 

-  Các thanh ghi của Port nối tiếp

-  Các thanh ghi ngắt

-  Thanh ghi điều khiển nguồn

6. Bộ nhớ ngoài 

        
Thời gian:1 giờ
-  Truy xuất bộ nhơ chương trình ngoài

-  Truy xuất bộ nhớ dữ liệu ngoài

-  Giải mã địa chỉ

-  Các không gian chương trình và dữ liệu gối nhau

7. Các cải tiến của 8032/8052

      Thời gian: 0,5giờ
8. Hoạt động Reset

     Thời gian: 0,5 giờ
9. Thực hành ứng dụng

         
Thời gian:3 giờ
Bài 3: Tập lệnh 8051
Mục tiêu của bài:

-  Phân biệt được được các kiểu định địa chỉ và dữ liệu

-  Trình bày được đặc tính và công dụng của từng lệnh trong 8051

-  Xác định được độ lớn và thời gian thực hiện chương trình

-  Kết hợp được các lệnh riêng lẻ để thưc hiện thao tác cho trước đùng kỹ thuật

Nội dung bài:                               Thời gian: 30 giờ (LT: 7 giờ; TH: 23 giờ)

1. Mở đầu

        Thời gian: 1 giờ
2. Các cách định địa chỉ

        Thời gian: 4 giờ
-  Bằng thanh ghi

-  Trực tiếp

-  Gián tiếp

-  Tức thời

-  Tương đối

-  Định địa chỉ tuyệt đối

-  Định địa chỉ dài

-  Định địa chỉ theo chỉ số

3. Các nhóm lệnh

        Thời gian: 5 giờ
-  Nhóm lệnh số học

-  Nhóm lệnh logic

-  Nhóm lệnh truyền dữ liệu

-  Nhóm lênh Boolean

-  Nhóm lệnh rẽ nhánh chương trình

4. Luyện tập

       Thời gian:20 giờ
Bài 4: Bộ định thời 

Mục tiêu của bài:

-  Trình bày được cấu tạo và các chế độ làm việc của bộ định thời 8051 theo nội dung đã học

-  Thực hiện khởi tạo bộ nhớ đúng yêu cầu kỹ thuật

-  Thực hiện đọc bộ định thời trong khi hoạt động đúng yêu cầu kỹ thuật

-  Thực hiện lập trình điều khiển dùng bộ định thời đúng yêu cầu kỹ thuật

Nội dung của bài:                               Thời gian: 30 giờ (LT:  9 giờ; TH: 21 giờ)

1. Mở đầu
                    Thời gian: 1 giờ  

2. Thanh ghi SFR của timer




         
Thời gian:1 giờ
-  Thanh ghi chế độ TMOD

-  Thanh ghi điều khiển TCON

3. Các chế độ làm việc


Thời gian:2 giờ
-  Chế độ Timer 13 bit

-  Chế độ Timer 16 bit

-  Chế độ tự nạp lại 8 bit

-  Chế đọ tách biệt Timer

4.  Nguồn cung cấp xung cho Timer


Thời gian:2 giờ
-  Chức năng định thời

-  Chức năng đếm sự kiện

5. Khởi động, dừng, điều khiển Timer


Thời gian:1 giờ
6.  Khởi tạo và truy xuất thanh ghi Timer


Thời gian:2 giờ -  Đọc thời gian đang hoạt động

-  Thời gian ngắn và thời gian dài

7. Timer 2 của 8052


Thời gian: 1giờ
8. Luyện tập

       Thời gian:20 giờ
Bài 5: Cổng nối tiếp

Mục tiêu của bài:

-  Trình bày được cấu tạo và các chế độ làm việc của cổng truyền thông nối tiếp theo nội dung đã học

-  Thực hiện cổng truyền thông nối tiếp đúng yêu cầu kỹ thuật.

-  Thực hiện thu phát dữ liệu nối tiếp bằng 8051 đạt yêu cầu kỹ thuật.

Nội dung của bài:                               Thời gian: 30 giờ (LT: 6 giờ; TH: 24 giờ )

1. Mở đầu 

     Thời gian: 1 giờ 

2. Thanh ghi điều khiển

     Thời gian: 1 giờ
3. Chế độ làm việc

    Thời gian: 2 giờ
-  Thanh ghi dịch 8 bit

-  Chế độ UART 8 bit có tốc độ baud thay đổi

-  UART 9 bit với tốc độ baud cố định

-  Chế độ UART với tốc độ baud cố định

4.  Khởi tạo và truy suất thanh ghi PORT nối tiếp
    Thời gian: 2 giờ
-  Cho phép nhận

-  Bít dữ liệu thứ 9

-  Thêm vào bít chẵn - lẻ

-  Các cờ ngắt

5. Truyền thông đa xử lý

Thời gian: 2 giờ
6. Tốc độ BAUD

Thời gian:2 giờ
7. Luyện tập






Thời gian:20 giờ
Bài 6: Ngắt

Mục tiêu của bài:

-  Trình bày được tác dung thực tế của một hệ thống được điều khiển bằng tín hiệu ngắt theo nội dung đã học

-  Thực hiện tổ chức ngắt và cơ chế thực hiện chương trình phục vụ ngắt của 8051 đúng yêu cầu kỹ thuật.

-  Thực hiện tổ chức ngăt đạt yêu cầu kỹ thuật.

Nội dung của bài:                                Thời gian: 30 giờ (LT: 8 giờ; TH:22 giờ)

1. Mở đầu 

   Thời gian: 1 giờ  

2. Tổ chức ngắt của 8051

   Thời gian: 2 giờ
3. Xử lý ngắt

   Thời gian: 1 giờ
4. Thiết kế chương trình dùng ngắt

   Thời gian:3 giờ
5. Ngắt cổng nối tiếp

   Thời gian: 1 giờ
6. Các cổng ngắt ngoài

   Thời gian:1 giờ
7. Đồ thị thời gian của ngắt




   Thời gian: 1 giờ
8. Luyện tập






   Thời gian:20 giờ
Bài 7: Phần mềm hợp ngữ

Mục tiêu của bài:

-  Trình bày được sự cần thiết và cơ chế hoạt động của trình dịch hợp ngữ theo nội dung đã học.

-  Trình bày được cấu truc schung của chương trình hợp ngữ theo nội dung đã học.

-  Thực hiện viêt chương trình tổ chức lớn bằng cách phân chia thành các mô đun chương trình đúng qui trình kỹ thuật.

- Viết được chương trình điều khiển theo yêu cầu

Nội dung của bài:                                     Thời gian: 16 giờ (LT: 6 giờ; TH:9 giờ)

1. Mở đầu 
                 
Thời gian:1 giờ  

2. Hoạt động của ASSEMBLER

         Thời gian:1 giờ
3. Cấu trúc chương trình dữ liệu

         Thời gian:1 giờ
4. Tính biểu thức trong khi hợp dịch

         Thời gian:2 giờ
5. Các điều khiển của ASSEMBLER

         Thời gian:2 giờ
6. Hoạt động liên kết

         Thời gian:2 giờ
7. MACRO







         Thời gian:2 giờ
8. Luyện tập






         Thời gian:5 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔĐUN:

* Vật liệu:

-  Vi điều khiển.

-  Vi mạch số các loại.

-  Điện trở. 

-  Tụ. 

-  Rơ le. 

-  Led các loại.

-  Mạch in. 

-  Dây nối.

-  Chì hàn.

* Dụng cụ, Trang thiết bị:

-  Sơ đồ, IC họ 8051.

-  Panel chân cắm nhỏ.

-  Tài liệu hướng dẫn sử dụng họ 8051.

-  Panel chân cắm các linh kiện điện tử IC CMOS – TTL.

-  Sơ đồ mạch.

-  IC họ 8051 - CMOS, TTL – 555.

-  Led 7 đoạn.

-  Sơ đồ- các bài tập ứng dụng trên kit thực hành.

-  Máy tính cá nhân. 

-  Máy hiện sóng 2 kênh.

-  Phần mềm chương trình Assembler.

-  Kít thực hành và iC họ TTL – CMOS.

-  Máy hiện sóng 2 tia có memory.

-  Bộ chuyển mạch đo lường nhiều kênh.

-  Máy vi tính, mỏ hàn, kềm cắt, kềm nhọn.

-  Đồng hồ DVOM/VOM.

-  Máy nạp chip vạn năng.

-  Máy xóa EPROM.

-  Dụng cụ tháo, ráp vi mạch.

-  Kit thực tập và mô hình kèm theo.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các nội dung: trình bày cấu tạo, đặc điểm,ứng dụng của các loại Vi xử lý được học

* Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung sau:

Mỗi học viên, hoặc mỗi nhóm học viên thực hiện công việc sau đây theo yêu cầu của giáo viên:

-  Lắp ráp được các mạch ứng dụng từng phần do giáo viên đề ra.

-  Thực hiện viết các chương trình theo yêu cầu cho trứoc 

Tiêu chí đánh giá theo các nội dung:

-  Độ chính xác của công việc

-  Tính thẩm mỹ của mạch điện 

-  Độ an toàn trên mạch điện

-  Thời gian thực hiện công việc

-  Độ chính xác theo yêu cầu kỹ thuật

* Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

-  Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề. 

-  Chương trình có thể dùng để dạy học sinh ngắn hạn ( sơ cấp nghề ) có trình độ văn hóa trên lớp 12 và đã qua đào tạo điện tử trung cấp có nhu cầu chuyển đổi nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: Nội dung được biên soạn theo phương pháp tích hợp do đó cần lưu ý một số điểm chính sau

-  Vật liệu, dụng cụ và trang thiết bị phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện bài giảng

-  Thực hiện giảng dạy ở nơi thực tập hoặc xưởng thực hành.

-   Học sinh cần được chia thành các nhóm nhỏ từ 1 đến 4 học sinh, để thực hiện nội dung thực hành. 

-  Hệ thống nguồn điện cung cấp cần được phân biệt và  kiểm tra chính xác trước khi cho học sinh thực tập.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

-  Về phân bổ thời gian: Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định.

- Về  nội dung chi tiết trong chương trình: Căn cứ vào thực tế trang bị của nhà trường hoặc nhu cầu đào tạo tại địa phương, nhà trường có thể thay thế các họ PLD tương thích với nhu cầu đào tạo và thiết bị hiện có, nhưng vẫn phải đảm bảo mục tiêu của mô đun.

-  Cần giới thiệu các sản phẩm, mô hình thực tế để học sinh có thể tham gia bài giảng và ghi nhớ sâu hơn.

-  Cần chú ý các biện pháp an toàn về điện. Chống va đập, rơi rớt các thiết bị, thường xuyên theo dõi học sinh trong học tập, thực hành.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Đề cương môđun/môn học nghề Sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp”, Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), Tổng cục Dạy Nghề, Hà Nội, 2003
[2] Microprocessor and IC families - Walter H. Buchbaum. Sc.D

[3] Mikrocompute Lehrbuch - HPI Fachbuchreihen Pflaum Verlag Munchen

[4] 8051 Development Boad, Rev 5 - Paul Stoffregen
[5] Họ vi điều khiển - Tống văn On - Đại học Bách khoa TP.HCM - 2005
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Vi mạch số lập trình

Mã số mô đun: MĐ 11
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 481/QĐ-LTT ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

VI MẠCH SỐ LẬP TRÌNH
Mã số mô đun: MĐ 11
Thời gian mô đun:150 giờ;        (Lý thuyết:40 giờ; Thực hành: 110 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

* Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí dạy sau khi học xong mô đun vi xử lý, Vi điều khiển.

* Tính chất của mô đun: Là mô đun bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN: 
Sau khi học xong mô đun này học viên có năng lực
* Về kiến thức:
-  Trình bày được cấu tạo, đặc tính của các họ vi mạch số lập trình như: PAL, GAL, CPLD...theo nội dung đã học.

-  Phân tích được các mạch ứng dụng vi mạch CPLD Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

* Về kỹ năng:

-  Thiết kế được yêu cầu điều khiển dùng PLD theo yêu cầu kỹ thuật.

-  Sửa chữa, thay thế linh kiện hư hỏng đạt yêu cầu kỹ thuật.

-  Kiểm tra chính xác điều kiện hoạt động của thiết bị.

* Về thái độ: Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp

III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1

2

3

4

5
	Giới thiệu chung về PLDs

Mảng logic lập trình

Ngôn ngữ ABEL

Họ CPLD

Phần mềm ISP Synario
	5
40

40

30
35
	5
10
10
7
8
	0

29
28
22
26
	1

2
1

1

	
	Cộng
	150
	40
	105
	5


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

           Bài 1: Giới thiệu chung về PCLDs

Mục tiêu:
      -  Giải thích được sự cần thiết và ý nghĩa trong thiết kế logic của họ PLDs

      -  Phân biệt được cấu tạo logic giữa các họ PLDs

      -  Nêu phạm vi ứng dụng của từng loại PLD

      -  Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp 

Nội dung của bài:                                Thời gian:5 giờ (LT:5 giờ; TH: 0 giờ)

1.1. Lịch sử phát triển

           Thời gian: 1 giờ
1.2. Cấu trúc cơ bản của PLD


           Thời gian: 2 giờ
     1.2.1 Họ vi mạch PROM

     1.2.2 Họ vi mạch FPLA

     1.2.3 Họ vi mạch FPLS

     1.2.4 Họ vi mạch FPGA

     1.2.5 Họ vi mạch PAL

     1.2.6 Họ vi mạch GAL

     1.2.7 Họ vi mạch PEEL

     1.2.8 Họ vi mạch PMR

     1.2.9 Họ vi mạch ERASIC

     1.2.10 Họ vi mạch LCA

1.3. Phần mềm hỗ trợ


            Thời gian:2 giờ
     1.3.1 Phần mềm PALASM2

     1.3.2 Phần mềm AMAZE

     1.3.3 Phần mềm PLAN

     1.3.4 Phần mềm HELD

     1.3.5 Phần mềm PLPL

     1.3.6 Phần mềm APEEL

     1.3.7 Phần mềm IPLDS II

     1.3.8 Phần mềm CUPL

     1.3.9 Phần mêm ABEL

           Bài 2: Mảng logic lập trình

Mục tiêu:
- Trình bày được cấu tạo, ý nghĩa thực tế của việc sử dụng mảng logic lập trình trong các yêu cầu thiết kế phức tạp.

-  Cách xác định bảng nạp PLA trong thiết kế logic

-  Thực hiện được các thao tác sử dụng thiết bị
-  Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài:                            Thời gian:40 giờ (LT:10 giờ; TH:30 giờ)

2.1.  Giới thiệu chung

           Thời gian: 2 giờ
2.2. PLA và PAL


           Thời gian: 3 giờ
2.3.  Các bài thực hành thiết kế


         Thời gian: 20 giờ
     2.3.1 Bộ chuyển đổi BCD sang Gray

     2.3.2 Bộ so sánh hai Bit

2.4.  Các mảng logic lập trình thông dụng


          Thời gian:15 giờ
           Bài 3: Ngôn ngữ abel           

Mục tiêu:
     -  Trình bày được cấu trúc chung của một chương trình ABEL theo nội dung đã học.

     -  Trình bày được các cú pháp, tính năng các dòng lệnh theo nội dung đã học

     -  Thực hiện viết chương trình logic theo yêu cầu kỹ thuật.

     -  Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài:                             Thời gian: 40 giờ (LT: 10 giờ; TH: 30 giờ)

3.1. Giới thiệu

          Thời gian: 1 giờ  

3.2. Cấu trúc chung File nguồn ABEL 
      
                  Thời gian: 2 giờ
3.3. Các mô tả

         Thời gian: 2 giờ
3.4. Số 

         Thời gian: 2 giờ
3.5. Các chỉ dẫn

         Thời gian: 3 giờ
     3.5.1 @ ALTERNATE

    3.5.2 @STANDARD

3.6. Tập hợp

         Thời gian: 3 giờ
      3.6.1 Chỉ số hay truy xuất một tập hợp

      3.6.2 Các toán tử trên tập hợp

3.7. Toán tử

        Thời gian: 4 giờ

3.7.1 Toán tử logic


3.7.2 Toán tử số học


3.7.3 Toán tử so sánh


3.7.4 Toán tử gán


3.7.5 Thứ tự ưu tiên

3.8. Mô tả logic

         Thời gian: 4 giờ

3.8.1 Phương trình


3.8.2 Bảng sự thật


3.8.3 Mô tả trạng thái


3.8.4 Dấu chấm


3.8.5 Các véc tơ thử


3.8.6 Các câu lệnh thuộc tính


3.8.7 Các mô tả khác

3.9. Viết chương trình mẫu
                Thời gian: 19 giờ
            Bài 4: Họ CPLD
Mục tiêu:
 
 -  Giả thích đựơc cấu trúc logic của họ CPLD thông dụng


- Trình bày được các tinh năng cần thiết của thiết bị để khai thác và sử dụng thiết bị hiệu quả theo yêu cầu kỹ thuật.

      -  Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung bài:                                 Thời gian: 30 giờ (LT:7 giờ; TH: 23 giờ)

4.1. Giới thiệu chung

         Thời gian: 2 giờ
4.2. Vi mạch PCLD 

       Thời gian: 28 giờ

4.2.1 Đặc tính


4.2.2 Mô tả


4.2.3 Thông số giới hạn


4.2.4 Điều kiện hoạt động DC


4.2.5 Điện dung


4.2.6 Đặc tính lưu trữ dữ liệu


4.2.7 Điều kiện thử chuyển mạch


4.2.8 Đặc tính điện DC


4.2.9 Mô hình thời gian


4.2.10 Thời gian trì hoãn tối đa


4.2.11 Công suất tiêu thụ


4.2.12 Sơ đồ chân


4.2.13 Ý nghĩa tên linh kiện

            Bài 5: Phần mềm ISP SYNARIO

Mục tiêu:

-  Trình bày được cách sử dụng công cụ phần mềm phát triển hệ điều khiển CPLD. 


-  Sử dụng CPLD để thực hiện mô hình cụ thể theo yêu cầu.
      -  Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài:                                 Thời gian: 35 giờ (LT: 8 giờ; TH:27 giờ)

5.1. Giới thiệu

          Thời gian: 1 giờ  

5.2. Yêu cầu hệ thống





          Thời gian:1 giờ
5.3. Khởi động SYNARIO
                   Thời gian:2 giờ
5.4. Nhập môdun VHDL vào mô đun điều khiển

         Thời gian: 2 giờ
5.5. Nhập môđun vào mô đun điều khiển

         Thời gian:2 giờ
5.6. Hoàn tất thiết kế

          Thời gian:2 giờ
5.7. Nhập thuộc tính

         Thời gian: 2 giờ
5.8. Tạo vectơ thử

         Thời gian: 3 giờ
5.9. Biên dịch File VHDL, sơ đồ và vectơ thử

         Thời gian: 3 giờ
5.10. Mô phỏng chức năng và dạng sóng ra

         Thời gian: 3 giờ
5.11. Tạo ký hiệu

         Thời gian: 2 giờ
5.12. Thích ứng thiết kế với thiết bị

         Thời gian: 2 giờ
5.13. Chế độ nhập hỗn hợp

         Thời gian: 2 giờ
5.14. Tạo File nguồn ABEL- HDL

         Thời gian: 2 giờ
5.15. Biên dịch ABEL - HDL

         Thời gian: 2 giờ
5.16. Mô phỏng kết quả thiết kế

         Thời gian: 2 giờ
5.17. Thích ứng thiết kế với thiết bị

         Thời gian: 2 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔĐUN:

*  Vật liệu:

-  Dây cắm nối.Dây dẫn điện

-  Các công tắc, phím nhấn số..

* Dụng cụ, Trang thiết bị:

-  PLC 24 input /16out put.

-  Mô-đun dùng vi xử lý.

-  Mô-đun thang máy.

-  Mô-đun hệ thống điều khiển động cơ AC-DC.

-  Mô-đun các phần tử cơ điện.

-  Mô-đun mô phỏng Digital in put.

-  Phần mềm - mô-đun mô phỏng Digital in put.

-  Mô-đun điều khiển quá trình, bãi đậu xe hai tầng.

-  Điều khiển đèn giao thông thông minh.

-  Điều khiển băng chuyền.

-  Phần mềm dùng để lập trình.

-  PLC 24 in put/16 out put.

-  Phần mềm dùng để lập trình 28 in put/ 34out put.

-  PLC 28 in put/34 out put.

-  Phần mềm lập trình......

-  Các Mô-đun:  Điều khiển đảo chiều động cơ ; Điều khiển sao/tamgiác; Điều khiển đảo cực tính; Điều khiển tốc độ; Điều khiển động cơ DC ; Điều khiển quá trình.
-  Computer projector.
-  CPU 224.

-  Computer.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các nội dung: trình bày cấu tạo, đặc điểm,ứng dụng của các loại CPLD

* Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung sau:

Mỗi học viên, hoặc mỗi nhóm học viên thực hiện công việc sau đây theo yêu cầu của giáo viên:

-  Lắp ráp được các mạch ứng dụng từng phần do giáo viên đề ra.

-  Thực hiện viết các chương trình theo yêu cầu cho trứoc 

Tiêu chí đánh giá theo các nội dung:

-  Độ chính xác của công việc

-  Tính thẩm mỹ của mạch điện 

-  Độ an toàn trên mạch điện

-  Thời gian thực hiện công việc

-  Độ chính xác theo yêu cầu kỹ thuật

* Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

-  Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề. 

-  Chương trình có thể dùng để dạy học sinh ngắn hạn ( sơ cấp nghề ) có trình độ văn hóa trên lớp 12 và đã qua đào tạo điện tử trung cấp có nhu cầu chuyển đổi nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 
     -  Nội dung được biên soạn theo phương pháp tích hợp do đó cần lưu ý một số điểm chính sau

-   Vật liệu, dụng cụ và trang thiết bị phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện bài giảng

-  Thực hiện giảng dạy ở nơi thực tập hoặc xưởng thực hành.

-   Học sinh cần được chia thành các nhóm nhỏ từ 1 đến 4 học sinh, để thực hiện nội dung thực hành. 

- Hệ thống nguồn điện cung cấp cần được phân biệt và  kiểm tra chính xác trước khi cho học sinh thực tập.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Về phân bổ thời gian: Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định.
- Về  nội dung chi tiết trong chương trình: Căn cứ vào thực tế trang bị của nhà trường hoặc nhu cầu đào tạo tại địa phương, nhà trường có thể thay thế các họ PLD tương thích với nhu cầu đào tạo và thiết bị hiện có, nhưng vẫn phải đảm bảo mục tiêu của mô đun
- Cần giới thiệu các sản phẩm, mô hình thực tế để học sinh có thể tham gia bài giảng và ghi nhớ sâu hơn.
- Cần chú ý các biện pháp an toàn về điện. Chống va đập, rơi rớt các thiết bị, thường xuyên theo dõi học sinh trong học tập, thực hành.

4. Tài liệu cần tham khảo:
- Đề cương môđun/môn học nghề Sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp „ Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), Tổng cục Dạy Nghề, Hà Nội, 2003
-   Kỹ thuật điện tử số -  Đặng văn Chuyết - NXB KHKT 2003
· Kỹ thuật điều khiển- NXB Lao Động 2004
· Mạch điện tử- NXB Lao Động 2002
· Mạch điện tử trong công nghiệp - Nguyễn Tấn Phước - NXBKhoa học kỹ thuật 2004
· Baugruppen de Mikroelektronik III - Pflaum Verlag Muenchen.
· Xilinx - ABEL Design Software Refernce Mannual - Data I/O Corp..1993

· D. Vanden Bout, ‘ Xilinx FPGA Student Manua” - Prentice Hall, Englewoods Cliff, NJ, 1997

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: PLC nâng cao

Mã số mô đun: MĐ 12
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 481/QĐ-LTT ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

PLC NÂNG CAO

Mã số của mô đun: MĐ 12
Thời gian mô đun: 120 giờ;               (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 90 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí dạy cuối chương trình sau khi học xong các môn chuyên môn nghề như: Vi xử lí, Vi điều khiển, Điện tử nâng cao, ...
- Tính chất của mô đun: Là mô đun bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN:

Sau khi học xong mô đun này học viên có năng lực 

* Về kiến thức:

- Trình bày được cấu trúc và phương thức hoạt động của các loại PLC theo nội dung đã học.

- Mô tả cấu trúc các phần chính của hệ thống điều khiển: ngôn ngữ, liên kết, định thời của các loại PLC khác nhau

* Về kỹ năng:

- Viết chương trình cho các loại PLC khác nhau đạt yêu cầu kỹ thuật

- Thực hiện các kết nối giữa PLC và thiết bị ngoại vi

* Về thái độ: Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp

III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1

2

3
	Kết nối dây giữa PLC và thiết bị ngoại vi

PLC của các hãng khác

Lắp đặt mô hình điều khiển bằng PLC


	16
24
80

	2
4
24

	13
19
52
	1
1

4

	
	Cộng
	120
	30
	84
	6


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

            Bài 1: Kết nối dây giữa PLC với các thiết bị ngoại vi

Mục tiêu:
- Trình bày được cách kết nối giữa PLC và thiết bị ngoại vi.

- Kiểm tra nối dây bằng phần mềm chính xác theo nội dung đă học

- Thực hiện cài đặt phần mềm ứng dụng đạt các yêu cầu kỹ thuật

     -  Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung bài:                                  Thời gian: 16 giờ (LT:2 giờ; TH: 14 giờ)

1. Kết nối dây giữa PLC và thiết bị ngoại vi

         Thời gian: 4 giờ
2. Kiểm tra việc nối dây bằng phần mềm

        Thời gian: 4 giờ
3. Cài đặt và sử dụng phần mềm ứng dụng


         Thời gian: 8 giờ
           Bài 2: PLC của các hãng khác

Mục tiêu:
-  Trình bày được cấu trúc, đặc điểm, các thông số kỹ thuật của các loại PLC chính xác theo nội dung đã học

- Thực hiện lập trình cho PLC đạt các yêu cầu về kỹ thuật

- Xử lý các hư hỏng trên PLC đạt yêu cầu kỹ thuật

- Thực hiện thay thế các hệ thống PLC đạt yêu cầu kỹ thuật

     -  Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài:                                Thời gian: 24 giờ (LT: 4 giờ; TH: 20 giờ )

1. PLC  của hãng Omron

        Thời gian: 8 giờ  

1.1. Các PLC họ CPM1A

1.2. Các CPU họ C200H(
1.3. PLC Loại Micro

1.4. PLC Loại Mini: CQM1/CQM1H

1.5. PLC Loại Medium CS1
2. PLC của hãng Mitsubishi





Thời gian: 4giờ
2.1. PLC Loại cực nhỏ loại Alpha

2.2. PLC Loại FXO, FXOS
2.3. PLC Loại FXON, FX, FX2C, FX2N

3. PLC Của hãng Simen ( Trung bình và lớn )

       Thời gian: 4 giờ
3.1. PLC Họ S7- 300

3.2. PLC Họ S7- 400

4. Hãng Allenbradley

      Thời gian: 4 giờ
4.1. PLC 5 System Controller

4.2. Loại Pico Controllers

5. Hãng Telêmcanique

      Thời gian: 4 giờ
5.1.   PLC Loại XPS MF 60


5.2.   PLC Loại XPS MF 1-2-3


5.3.   PLC Loại XPS MF 31-30-35

            Bài 3: Lắp đặt mô hình điều khiển bằng PLC

Mục tiêu:
- Trình bày được cách kết nối giữa PLC và thiết bị ngoại vi theo nội dung đẵ học.

- Kiểm tra nối dây bằng phần mềm chính xác theo nội dung đã học

- Thực hiện cài đặt phần mềm đạt các yêu cầu kỹ thuật

     -  Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung bài:                            Thời gian: 80 giờ (LT: 24 giờ; TH: 56 giờ)

1. Giới thiệu

        Thời gian: 1 giờ
2. Cách kết nối dây

        Thời gian: 2 giờ
3. Tóm tắt các mô hình và bài tập ứng dụng

      Thời gian: 77 giờ
3.1. Mô hình thang máy xây dựng

3.2. Mô hình động cơ Y-∆
3.3. Mô hình xe chuyển nhiên liệu

3.4. Đo chiều dài và xắp xếp vật liệu

3.5. Thiết bị nâng hàng
3.6. Thiết bị vô nước chai

3.7. Thiết bị trộn hóa chất
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔĐUN:

Vật liệu:

- Dây cắm nối.

- Các công tắc, phím nhấn số.

Dụng cụ, Trang thiết bị:

· Mô-đun hệ thống điều khiển động cơ AC-DC.

· Mô-đun mô phỏng Digital in put.

· Phần mềm - mô-đun mô phỏng Digital in put.

· Phần mềm dùng để lập trình.

· PLC 28 in put/34 out put.

· Phần mềm lập trình.

· Các Mô-đun:  - Mô hình thang máy xây dựng

· Mô hình đông cơ Y-∆
· Mô hình xe chuyển nhiên liệu

· Đo chiều dài và xắp xếp vật liệu

· Thiết bị nâng hàng
· Thiết bị vô nước chai

· Thiết bị trộn hóa chất
-   Computer projector.

-   Computer.

-  Bộ  mô hình thực tập S7 – 300.

-  Các mô hình PLC của các hãng khác nhau theo nội dung bài học

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các nội dung sau:

· Cấu tạo CPU.

· Các ngôn ngữ lập trình.

· Cách sử dụng timer, counter, ...

Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung sau: Mỗi học viên thực hiện công việc sau đây theo yêu cầu của giáo viên
· Lập trình một số bài toán cụ thể.

· Nhập và thử trên máy.

· Kết nối với các mô hình, cho chạy thử.

Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

VI.HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

-  Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ  cao đẳng nghề. 

-  Chương trình có thể dùng để dạy học sinh có trình độ trung cấp nghề có nhu cầu học nâng cao ( Ngắn hạn).

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 
Nội dung được biên soạn theo phương pháp tích hợp do đó cần lưu ý một số điểm chính sau

-   Vật liệu, dụng cụ và trang thiết bị phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện bài giảng

-  Thực hiện giảng dạy ở nơi thực tập hoặc xưởng thực hành.

-   Học sinh cần được chia thành các nhóm nhỏ từ 1 đến 2 học sinh, để thực hiện nội dung thực hành.

-  Cần có các bảng qui trình thực hiện trên bản vẽ lớn để dễ quan sát
- Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định.

- Hệ thống nguồn điện cung cấp cho tải và cho bộ lập trình cần được phân biệt và  kiểm tra chính xác trước khi cho học sinh thực tập.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Cần chú ý tập trung trình bày từng nội dung đến khi kiểm tra đạt yêu cầu trước khi sang các nội dung khác.

-  Cần giới thiệu từng phần, từng công đoạn trên mô hình và thiết bị thực tập tránh làm hư hỏng thiết bị do sinh viên chưa học đến thực hiện sai nguyên tắc

-  Nội dung trình bày cần nhấn mạnh qui trình thực hiện, các điểm quan trong cần lưu ý của nhà sản xuất đối với từng loại PLC 

- Cần chú ý các biện pháp an toàn về điện cho thiết bị, nhắc nhở học sinh thường xuyên trong khi học tập
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Tên mô đun: Lắp đặt, vận hành hệ thống cơ điện tử
Mã số mô đun: MĐ 13
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 481/QĐ-LTT ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO
LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

Mã số mô đun: MĐ 13
Thời gian mô đun:  75 giờ                       ( Lý thuyết: 30 giờ; thực hành: 45giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN


- Vị trí: Mô đun được bố trí học sau môn học kỹ thuật cơ sở và các mô đun chuyên môn nghề từ MĐ 08 đến MĐ 12.


- Tính chất: Là mô đun tự chọn trong chương trình đào tạo nghề Điện tử công nghiệp.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

Sau khi học xong môn học này học viên có năng lực

* Về kiến thức:


- Xác định được các bước cần thiết để thực hiện các công việc lắp đặt, đấu nối cho một hệ thống cơ điện tử điều khiển bằng PLC.


* Về kỹ năng:


- Tháo lắp bộ cảm biến và bộ phận/phần tử trong hệ thống cơ điện tử, thay thế và hiệu chỉnh các phần tử.


- Lắp ráp công tắc tơ và động cơ cho các ứng dụng điều khiển bởi PLC.


- Lắp ráp và đấu nối cho PLC trong hệ thống cơ điện tử theo tiêu chuẩn công nghiệp sử dụng các bộ kết nối.


- Nạp các chương trình PLC và thử nghiệm, vận hành hệ thống cơ điện tử.


- Nhận biết và mô tả cấu trúc cũng như ứng dụng hệ thống bus và mạng.


- Lắp ráp và vận hành mạng công nghiệp trong hệ thống cơ điện tử.


- Khắc phục các lỗi của các phần tử cơ khí, điện và phần mềm của hệ thống cơ điện tử.


* Về thái độ:


- Có khả năng tự nghiên cứu để nâng cao kiến thức và kỹ năng.


- Tổ chức nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp và đúng các biện pháp an toàn.


- Có tư thế tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập cũng như khả năng phối hợp làm việc nhóm trong quá trình học tập và sản xuất.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1.  Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	   TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Tính chất và ứng dụng của cảm biến
	5
	2
	3
	

	2
	Lập trình sử dụng ngôn ngữ SFC
	10
	4
	6
	

	3
	Lắp ráp trạm 1 trên hệ thống cơ điện tử
	15
	5
	9
	1

	4
	Lắp ráp một trạm trong hệ thống cơ điện tử có ứng dụng cảm biến
	20
	7
	12
	1

	5
	Lắp ráp một trạm trên hệ thống cơ điện tử: Trạm tay máy
	5
	2
	3
	

	6
	Lắp ráp một trạm trên hệ thống cơ điện tử: Trạm sản xuất
	5
	3
	2
	

	7
	Lắp ráp một hệ thống vận chuyển: băng tải
	5
	3
	2
	

	8
	Vận hành, giám sát và điều khiển qua hình ảnh.
	10
	4
	5
	1

	
	Cộng
	75
	30
	42
	3


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

	        Bài 1: Tính chất và ứng dụng của cảm biến
	


Mục tiêu:

       - Mô tả được tính chất và ứng dụng của cảm biến 

       - Lựa chọn được các cảm biến tương tự và số cho các ứng dụng cụ thể.

       - Lập trình điều khiển sử dụng cảm biến cho tín hiệu tương tự.

       - Nạp chương trình và kiểm tra hoạt động.


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung bài:                                  Thời gian: 5 giờ (LT:2 giờ; TH: 3 giờ)

1. Phát hiện vật thể bằng cảm biến từ tiệm cận

2. Phát hiện vật thể bằng cảm biến từ trường

3. Phát hiện vật thể bằng cảm biến quang

4. Phát hiện vật thể bằng cảm biến điện dung

5. Đo khoảng cách với cơ cấu biên trở

6. Đo áp suất với cảm biến áp suất đầu ra tín hiệu tương tự

7. Đo lực với cảm biến lực đầu ra tín hiệu tương tự

8. Lập trình với cảm biến đầu ra tín hiệu tương tự

	        Bài 2: Lập trình sử dụng ngôn ngữ SFC
	


Mục tiêu:

        - Phân tích được các chức năng hoạt động, đặc biệt là chu trình làm việc và các điều kiện logic trong các quy trình tự động hóa  

        - Xây dựng giản đồ chức năng của chu trình tự động.

        - Thiết lập cấu hình cứng của PLC

        - Sử dụng được các thông tin trên mạng và tài liệu theo chuẩn IEEC 1131-3 và Graftec

        - Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ Graph 7

        - Nạp các chương trình vào PLC và thử nghiệm, vận hành hệ thống cơ điện tử 

        - Tìm và sửa lỗi sử dụng chức năng giám sát trực tuyến của chương trình viết bằng ngôn ngữ SFC.

        - Có tư thế tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập cũng như khả năng phối hợp làm việc nhóm trong quá trình học tập và sản xuất.
Nội dung bài:                                    Thời gian: 10 giờ (LT:4 giờ; TH:6 giờ)

1. Trạm phân phối - Trình tự chuyển động.





2. Trạm nâng và phân loại-rẽ nhánh

	        Bài 3: Lắp ráp trạm 1 trên hệ thống cơ điện tử
	


Mục tiêu:

        - Mô tả được cấu trúc nguyên lý hoạt động của một hệ thống cơ điện tử sử dụng các phần tử thủy lực, khí nén và các động cơ điện. 

        - Sử dụng được các công cụ lập trình, các loại PLC và các thiết bị ngoại vi công nghiệp.

        - Hiểu được chương trình điều khiển ứng dụng được soạn thảo với các ngôn ngữ lập trình theo tiêu chuẩn IEEC 1131-3. Có khả năng can thiệp, chỉnh sửa và soạn thảo những chương trình đơn giản bằng ít nhất một ngôn ngữ lập trình. 

        - Tháo lắp được bộ cảm biến và bộ phận/phần tử trong hệ thống cơ điện tử, thay thế và hiệu chỉnh các phần tử.

        - Tháo, lắp các cụm đế van, các phần tử điện.

        - Nạp được các chương trình và thử nghiệm, vận hành hệ thống cơ điện tử.


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung bài:                                  Thời gian: 15 giờ (LT:5 giờ; TH: 10 giờ)

1. Lập kế hoạch lắp ráp các phần tử

2. Lắp ráp phần cơ khí

3. Lắp ráp và kiểm tra hoạt động của các cụm van.

4. Lắp ráp và kết nối các phần tử điện.

5. Nạp chương trình PLC 

6. Vận hành và kiểm tra hoạt động

7. Viết chương trình theo phương pháp lập trình tuần tự

8. Tìm và sửa lỗi cho trạm 1

	        Bài 4: Lắp ráp một trạm trong hệ thống cơ điện tử  có sử dụng cảm biến


Mục tiêu:

        - Mô tả được cấu trúc nguyên lý hoạt động của một hệ thống cơ điện tử sử dụng các phần tử thủy lực, khí nén và các động cơ điện. 

        - Sử dụng được các công cụ lập trình, các loại PLC và các thiết bị ngoại vi công nghiệp.

        - Tháo, lắp được các đế van và các phần tử điện.

        - Nạp được chương trình PLC và thử nghiệm, vận hành hệ thống cơ điện tử.


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung bài:                                  Thời gian: 20 giờ (LT:7 giờ; TH: 13 giờ)

1. Lựa chọn cảm biến

2. Thiết kế và chế tạo một số bộ phận để lắp ráp cảm biến

3. Hiệu chỉnh sơ đồ mạch (có thể dùng máy tính)

4. Hiệu chỉnh chương trình

5. Lắp ráp và hiệu chỉnh vị trí cảm biến

6. Lắp đặt phần điện sử dụng cổng vào ra

7. Vận hành và kiểm tra

8. Tìm và sửa lỗi

	       Bài 5: Lắp ráp một trạm trong hệ thống  cơ điện tử: Trạm tay máy


         - Mô tả được cấu trúc nguyên lý hoạt động của một hệ thống tay máy sử dụng các phần tử khí nén mới

        - Viết được các chương trình bằng ngôn ngữ SCL

        - Tháo, lắp được bộ phận/phần tử trong hệ thống trạm tay máy, thay thế hiệu chỉnh các phần tử.

        - Nạp được chương trình PLC và thử nghiệm, vận hành hệ thống cơ điện tử.

        - Khắc phục các lỗi của các phần tử cơ khí, điện và phần mềm của hệ thống cơ điện tử.


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung bài:                                  Thời gian: 5 giờ (LT: 2giờ; TH:3 giờ)

1. Yêu cầu công nghệ cho trạm tay máy

2. Các thông tin về phần tử mới (cơ cấu chấp hành)

3. Thiết kế và chế tạo một số bộ phận cơ khí

4. Lập kế hoạch lắp ráp

5. Lắp ráp các phần tử cơ khí và cảm biến

6. Hiệu chỉnh sơ đồ mạch (có thể dùng máy tính)

7. Lắp đặt phần điện sử dụng cổng vào/ra

8. Viết chương trình theo ngôn ngữ SCL

9. Vận hành và kiểm tra

10. Tìm và sửa lỗi

	        Bài 6: Lắp ráp một trạm trên hệ thống  cơ điện tử: Trạm sản xuất


        - Mô tả được cấu trúc nguyên lý hoạt động của một hệ thống sản xuất sử dụng các phần tử khí nén.

        - Viết được các chương trình bằng ngôn ngữ SCL

        - Lắp ráp được các phần tử điện.

        - Nạp được chương trình PLC và thử nghiệm, vận hành hệ thống cơ điện tử.

        - Khắc phục các lỗi của các phần tử cơ khí, điện và phần mềm của hệ thống cơ điện tử.


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung bài:                                  Thời gian: 5 giờ (LT:3giờ; TH: 2 giờ)

1. Yêu cầu công nghệ cho sản xuất

2. Các thông tin về phần tử mới (cơ cấu chấp hành và động cơ) 

3. Thiết kế và chế tạo một số bộ phận cơ khí

4. Lập kế hoạch lắp ráp

5. Lắp ráp các phần tử cơ khí và cảm biến

6. Hiệu chỉnh sơ đồ mạch (có thể dùng máy tính)

7. Lắp đặt phần điện sử dụng cổng vào/ra

8. Viết chương trình theo ngôn ngữ SCL

9. Vận hành và kiểm tra

10. Tìm và sửa lỗi

	       Bài 7: Lắp ráp một hệ thống vận chuyển: Băng tải


        - Mô tả được cấu trúc nguyên lý hoạt động một hệ thống vận chuyển sử dụng các phần tử chuyển động khí nén và điện.

        - Lựa chon được các phần tử điện/điện tử, các dụng cụ lắp ráp, thiết bị đo vật tư phù hợp

        - Lắp được bộ phận/phần tử cơ khí và khí nén.

        - Lắp được các phần tử điện.

        - Nối được các  phần tử khí nén 

        - Viết và nạp được các chương trình vào PLC 

        - Thử nghiệm, vận hành và kiểm tra được hệ thống vận chuyển 

        - Khắc phục được các lỗi của phần tử cơ khí, điện và phần mềm của hệ thống cơ điện tử.


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung bài:                                  Thời gian: 5 giờ (LT:3 giờ; TH: 2 giờ)

1. Phân tích yêu cầu công nghệ cho quá trình vận chuyển 

2. Lập kế hoạch lắp đặt

3. Lắp đặt phần cơ khí 

4. Lắp đặt các phần tử khí nén,

5. Lắp đặt cảm biến

6. Lắp đặt nguồn cung cấp 

7. Lắp đặt mạch điều khiển 

8. Nạp chương trình mẫu (sẵn có)

9. Viết chương trình 

10. Vận hành và kiểm tra 

11. Tìm và sửa lỗi 

12. Đánh giá 

	       Bài 8: Vận hành, giám sát và điều khiển  qua hình ảnh


        - Phân tích được các chức năng hoạt động, đặc biệt là chu trình làm việc và các điều kiện logic trong các quy trình tự động hóa

        - Vẽ được biểu đồ chu trình hoạt động

        - Vận hành được phần mềm giám sát hình ảnh 

        - Khắc phục được các lỗi trên hệ thống cơ điện tử có sử dụng trợ giúp từ phần mềm giám sát hình ảnh 


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung bài:                                     Thời gian: 10 giờ (LT:4 giờ; TH:6 giờ)

1. Phân tích quá trình hoạt động hệ thống cơ điện tử 

2. Vẽ biểu đồ chu trình hoạt động 

3. Minh họa quá trình giám sát hình ảnh 

4. Vận hành hệ thống có giám sát hình ảnh 

5. Sửa lỗi trên hệ thống có sự  trợ giúp giám sát hình ảnh

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN
1. Vật liệu:

        -Bảng gá lắp

        -Thanh lắp ráp nhôm và đầu nối đa năng.

        -Các phần tử khí nén.

        -Bảng nối dây có các cổng nối. 

        -Các phần tử điện.

        -Các phần tử điện(rơ le, đèn, khóa,…).

        -Máng cáp, thanh ray.

2. Dụng cụ và trang thiết bị:

   - Bàn máy tính và máy tính để bàn PC.

   - Một hệ thống cơ điện tử đầy đủ bao gồm nhiều trạm đơn lẻ bao gồm:

        + Trạm cơ điện tử lắp trên mặt giá nhôm.

        + Bàn đẩy chuyên dùng có bánh xe.

        + Mô đun PLC công nghiệp và các phụ kiện.

        + Bảng điều khiển.

   - Bộ dụng cụ đồng hồ vạn năng, dụng cụ tháo, lắp

   - Bộ các phần tử điệncho lắp đặt điện.

   - Bộ thiết bị đào tạo về cảm biến.

   - Bộ thiết bị đào tạo bus trường.

3. Học liệu:


Tài liệu của các trạm trên hệ thống cơ điện tử
4. Nguồn lực khác:

 Phòng thực hành: 2 học sinh/sinh viên trên một trạm thực hành

 - 6 đến 8 trạm thực hành

 - Các đường cung cấp: khí nén, điện ba pha 380V, điện xoay chiều 230V-AC, ổ cắm mạng.

 - Một nguồn cung cấp cho trạm vận chuyển đi từ trần xuống.

 - Hộp điện đảm bảo an toàn và nút dừng khẩn cấp.

 - Chỗ làm việc của giáo viên có máy tính và máy in

 - Bảng từ treo tường 2,5 x 1,2m

 - Máy chiếu projector
 - Máy tính giáo viên

 - Máy nén khí

 - Tủ đựng đồ dùng dạy học, tài liệu.

 - Hệ thống fielbus cho băng tải và trạm

 - Phần mềm giám sát bằng hình ảnh.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Kiến thức:

   - Mô tả được cấu trúc nguyên lý hoạt động của một hệ thống cơ điện tử sử dụng các phần tử thủy lực, khí nén động cơ điện cảm biến, bộ điều khiển và giao tiếp. 

   - Phân tích được các chức năng hoạt động, đặc biệt là chu trình làm việc và các điều kiện logic trong các quy trình tự động hóa.

   - Đọc được các bản vẽ kỹ thuật, đặc biệt là bản vẽ lắp ráp; phân tích và vẽ được biểu đồ bước hành trình, các loại sơ đồ mạch ( mạch điện, thủy lực, khí nén,…) của hệ thống cơ điện tử.

   - Sử dụng được các công cụ lập trình, các loại PLC và các thiết bị ngoại vi công nghiệp.

   - Thiết lập cấu hình cứng của PLC.

   - Hiểu được chương trình điều khiển ứng dụng được soạn thảo với các ngôn ngữ lập trình PLC theo tiêu chuẩn IEEC 1131-3. Có khả năng can thiệp, chỉnh sửa và soạn thảo những chương trình đơn giản bằng ít nhất một ngôn ngữ lập trình. 

   - Xác định được các bước cần thiết để thực hiện các công việc lắp đặt, đấu nối cho một hệ thống cơ điện tử điều khiển bằng PLC.

2. Kỹ năng:

 - Tháo, lắp bộ phận/ phần tử trong hệ thống cơ điện tử thay thế và hiệu chỉnh các phần tử.

 - Tháo, lắp các van, các phần tử điện 

- Nạp chương trình vào PLC và thử nghiệm, vận hành hệ thống cơ điện tử.

- Khắc phục các lỗi của các phần tử cơ khí, điện và phần mềm của hệ thống cơ điện tử 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Thực hiện thao tác;

- Định mức thời gian;

- Tổ chức nơi làm việc; 

- An toàn lao động.

3. Thái độ:

- Cẩn thận, nghiêm túc khi tháo, lắp, vận hành

- Tuân thủ các qui định về an toàn

- Biểu lộ tinh thần trách nhiệm và hợp tác trong quá trình làm việc.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng của chương trình:


Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề  chuyển tiếp“ Điện tử công nghiệp”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

  - Trước khi thực hiện mô đun này, giáo viên và đội ngũ cán bộ cần chuẩn bị tất cả các điều kiện cần thiết dựa trên nội dung để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

  - Trong mô đun này, các nhóm sinh viên sẽ làm việc trên các trạm khác nhau theo trình tự quay vòng 

  - Sinh viên phải xây dựng trạm dựa trên các phần tử có sẵn

  - Giáo viên cần hướng dẫn sinh viên tự lập kế hoạch, thực hiện và hiệu chỉnh công việc.

  - Cần để sinh viên phát huy tối đa khả năng tự thực hiện công việc của họ với các thông tin từ tài liệu hoặc từ internet.

  - Giáo viên cần hướng dẫn sinh viên chia sẻ công việc trong nhóm.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:


Nội dung các bài 3, 4, 8
4. Tài liệu cần tham khảo:
  [1] Hệ thống cơ điện tử - Trần Xuân Tùy - NXB KHKT - 2005
  [2] FESTO-DIDACTIC: Fieldbus AS-Interface-workbook No. 534272 – 2000
  [3] FESTO-DIDACTIC: Fieldbus Profibus DP- workbook No.534273 - 2001

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
Tên mô đun: Hệ thống sản xuất linh hoạt MPS
Mã số mô đun: MĐ 14
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 481/QĐ-LTT ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO  
HỆ THỐNG SẢN XUẤT LINH HOẠT (MPS)

Mã số mô đun: MĐ 14
Thời gian mô đun: 90 giờ ;          (Lý thuyết: 30 giờ ; Thực hành: 60  giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:


- Vị trí: Mô đun được bố trí học sau môn học kỹ thuật cơ sở và các mô đun chuyên môn nghề từ MĐ 08 đến MĐ 12.


- Tính chất: Là mô đun tự chọn trong chương trình đào tạo nghề Điện tử công nghiệp.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

Sau khi học xong môn học này học viên có năng lực

* Về kiến thức:

- Mô tả được, nguyên lý, cơ cấu hoạt động của hệ thống sản xuất có cấu trúc mô đun

- Phân tích được nguyên lý vận hành của các modul cấp phôi, 

* Về kỹ năng:


- Kiểm tra, gia công , vận hành, lắp ráp, phân loại và các cơ cấu chấp hành của các mô đun chĩnh xác, đúng yêu cầu kỹ thuật


- Thực hiện được công việc bảo trì, bảo dưỡng các mô đun cấp phôi, kiểm tra, gia công ,vận hành, lắp ráp, phân loại và các cơ cấu chấp hành của các modul


* Về thái độ:


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN :

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	 STT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra*

	1
	Giới thiệu tổng quan về hệ thống sản xuất có cấu trúc mô dun
	10
	02
	08
	

	2
	Cảm biến trên MPS
	05
	02
	03
	

	3
	Các cơ cấu chấp hành trên MPS
	05
	02
	03
	

	4
	Hệ thống điều khiển và giám sát MPS
	20
	10
	09
	1

	5
	Các mô dun của hệ thống MPS
	20
	04
	15
	1

	6
	Thực tập các môdun
	30
	10
	18
	02

	
	Tổng số
	90
	30
	56
	4


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết 
        Bài 1: Giới thiệu tổng quan về hệ thống sản xuất có cấu trúc mô đun

Mục tiêu:                                                                                      

        - Mô tả và phân biệt được các mô đun hệ thống điều khiển của MPS.

        - Nêu được các ứng dụng của hệ thống điều khiển của MPS trong công nghiệp


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung bài:                                  Thời gian: 10 giờ (LT:2 giờ; TH: 8 giờ)

1. Giới thiệu về cảm biến trên MPS. 




2. Giới thiệu về cơ cấu chấp hành trên MPS. 
3. Giới thiệu về hệ thống điều khiển của MPS.
4. Giới thiệu phần mềm trên MPS.
        Bài 2: Cảm biến trên MPS                                                   
Mục tiêu:

        - Nêu được các loại cảm biến cuả hệ thống điều khiển của MPS.

        - Kết nối được các cảm biến trên MPS


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung bài:                                  Thời gian: 5 giờ (LT:2 giờ; TH: 3 giờ)

1.Giới thiệu các loại cảm biến

2.Nguyên lý hoạt động của cảm biến

3.Cách thức kết nối cảm biến

        Bài 3: Các cơ cấu chấp hành trên MPS                               
Mục tiêu:

        - Nêu được các cơ cấu chấp hành của hệ thống điều khiển của MPS.

        - Kết nối được các hệ thống thủy lực, khí nén trong MPS


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung bài:                                  Thời gian: 5 giờ (LT: 2 giờ; TH:3 giờ)

1. Giới thiệu các cơ cấu chấp hành

2. Hệ thống khí nén 

3. Hệ thống thủy lực

4. Động cơ DC

        Bài 4: Hệ thống điều khiển và giám sát MPS                  
Mục tiêu:


- Lập trình được trên nền PLC một số bài tập cơ bản dựa trên hệ thống điều khiển của MPS.


- Lập trình được hệ thống giám sát WINCC


- Kết nối và vận hành được hệ thống đơn giản

Nội dung bài:                                 Thời gian: 20 giờ (LT:10 giờ; TH: 10 giờ)

1.Giới thiệu PLC






Thời gian: 5 giờ
       - Kỹ thuật lập trình PLC 

       - Ngôn ngữ lập trình PLC

2.Giới thiệu WINCC





Thời gian: 8 giờ
3.Kỹ thuật lập trình hệ thống giám sát WINCC

Thời gian: 7 giờ
        Bài 5: Các modul của hệ thống MPS                                
Mục tiêu:

        - Nêu được cấu trúc từng mô đun  của hệ thống điều khiển MPS

        - Vận hành, kết nối được các mô đun trong hệ thống theo một số bài tập cơ 
bản 


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.
Nội dung bài:                                  Thời gian: 20 giờ (LT:4 giờ; TH: 16 giờ)
1. Mô đun cấp phôi

2. Mô đun kiểm tra

3. Mô đun gia công

4. Mô đun vận hành

5. Mô đun robot

6. Mô đun lắp ráp

7. Mô đun Dập

8. Mô đun phân loại


        Bài 6: Thực tập trên các modul của hệ thống MPS        
Mục tiêu:

        - Nêu được cấu trúc từng mô đun  của hệ thống điều khiển MPS

        - Vận hành, kết nối được các mô đun trong hệ thống theo một số bài tập cơ 
bản 


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.
Nội dung bài:                                 Thời gian: 30 giờ (LT:10 giờ; TH: 20 giờ)
1. Vận hành các trạm phân phối, kiểm tra, quá trình của hệ thống MPS

2.  Vận hành các trạm bắt tay, đệm của hệ thống MPS

3. Vận hành trạm rô bốt hệ thống MPS

4. Vận hành trạm lắp ráp, sắp xếp của hệ thống MPS

5. Viết chương trình  điều khiển PLC cho các trạm của hệ thống MPS

6. Viết chương trình  giám sát WINCC cho các trạm MPS

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Vật liệu:


Sổ ghi chép, giấy, bút và bút chì.

2. Dụng cụ và trang thiết bị:

- Máy chiếu, máy tính cá nhân

- Băng hình

- Hệ MPS và bản lý lịch cuả các mô đun

- Các máy tính cho thực hành lập trình

3. Học liệu:

- Các bảng phụ lục chức năng 

- Một số chương trình mẫu

- Giáo trình

4. Nguồn  lực khác:

Phòng học lý thuyết và xưởng thực hành

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1.  Kiến thức:

- Học phần giúp cho sinh viên  hiểu được, nguyên lý, cơ cấu hoạt động của hệ thống sản xuất có cấu trúc mô đun. 

- Sinh viên sẽ nắm được  về nguyên lý vận hành của các mô đun cấp phôi, kiểm tra, gia công ,vận hành, lắp ráp, phân loại và các cơ cấu chấp hành của các mô đun
- Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận đạt yêu cầu.

2. Kỹ năng:

- Sinh viên sẽ thực hiện được công việc bảo trì, bảo dưỡng các mô đun cấp phôi, kiểm tra, gia công ,vận hành, lắp ráp, phân loại và các cơ cấu chấp hành của các mô đun

- Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp thao tác trên máy, qua quá trình thực hiện, qua chất lượng sản phẩm  đạt yêu cầu.

3. Thái độ:

       - Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc. 

       - Có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Được đánh giá qua quá trình học tập.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:


Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề “ Điện tử công nghiệp”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

- Khi giảng dạy, cần giúp sinh viên thực hiện các thao tác, tư thế của từng kỹ năng chính xác,  nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học. 

 - Các nội dung lý thuyết liên quan đến thao tác bằng tay trên máy trên máy nên phân tích, giải thích thao động tác dứt khoát, rõ ràng và chuẩn xác. Chú ý vận hành đảm bảo an toàn cho máy. 

- Để giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng sinh viên. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.

- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học. 
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